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ĐỀ:

Câu 1: ( 4đ)

Tại sao gọi là “Cuộc cách mạng thời đại mới” ? Trình bày những tiến bộ của đời sống con người thời đá mới.

Câu 2: (3đ)

Trình bày những thành tựu văn hóa lớn của các quốc gia Cổ đại Phương đông.

Câu 3 : (3đ)

Tại sao thời gúp-ta (319-467) là thời kỳ định  hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ?

      -------------------------------------------@----------------------------------------------

ĐÁP ÁN

Câu 1: (4đ)

Gọi là “ Cuộc cách mạng thời đá mới” vì những biến đổi to lớn trong kỹ thuật chế tác công vụ ( Từ ghè đẽo sang mài cưa, khoan đá) đã tạo nên sự biến đổi to lớn trong sản xuất, cùng với sự xuất hiện của các công cụ đá mài, đã xuất hiện thêm nhiều nghề mới như dệt, làm gốm, trồng trọt, chăn nuôi nguyên thủy, đánh cá. Sinh hoạt nghệ thuật đồ trang sức xuất hiện làm cho đời sống côn người thời đá mới được nâng lên rõ rệt và ngày càng ổn định, thoát khỏi tình trạng thấp kém, bếp bênh.

Những tiến bộ trong đời sống con người

+ Biết làm nhà để ở

+ Biết trồng trọt và chăn nuôi

+ Biết làm đồ gốm, dệt vải, đan lưới đánh cá.

+ Biết may quần áo để che thân.

+ Biết đeo đồ trang sức và làm nhạc cụ.

Câu 2: (3đ)

Những thành tựu văn hóa của các quốc gia Cổ đại Phương đông

+ Lịch và thiên văn học: Người phương đông sáng tạo ra lịch (nông lịch) dựa vào chu kỳ quay của mặt trăng xung quanh Trái đất, một năm có 365 ngày chia thành 12 tháng. Từ đó định ra năm, tháng, tuần, ngày, giờ.

+ Chữ viết: Khoảng thiên niên kỷ thứ IV TCN chữ viết lần đầu tiên xuất hiện ở Lưỡng hà và Ai cập. Ban đầu là chức tượng hình, sau phát triển thành chữ tượng ý. Giấy viết bằng vỏ cây papyrút ( Ai cập), bằng đát sét ( Lưỡng hà), bằng xương thú, mai rùa, thẻ tre, lụa ( Trung quốc).

+ Toán học: Do nhu cầu cuộc sống nên toán học ra đời rất sớm, người Ai cập rất giỏi về hình học, người lưỡng hà giỏi về số học, người Ấn độ phát minh ra hệ thống chữ số, kể cả số 0.

+ Kiến trúc: nhiều thành tựu rực rỡ, độc đáo Kim tự tháp ( Ai cập), thành Babilon (lưỡng Hà), Vạn lý trường thành ( Trung Quốc).

Những thành tựu và phát minh khoa học của các quốc gia cổ đại phương đông đều bắt nguồn từ yêu cầu thực tiễn và quay trở về phục vụ thực tiễn.

Câu 3: (3đ)

Bời vì vào thời kỳ này đã xuất hiện nhiều tôn giáo, chữ viết, kiến trúc điêu khắc mang đặc trưng riêng biệt làm cơ sở cho sự hình thành nền văn hóa truyền thống Ấn độ làm cho nó có giá trị vĩnh cửu, xuyên suốt lịch sử loài người cụ thể:

-Tôn giáo: đạo Phật tiếp tục phát triển, đạo Hinđu ra đời.

-Chữ viết: Chữ Phạn.

-Kiến trúc, điêu khắc: chùa hay đền thờ.

-Văn học: nhiều tác phẩm tiêu biểu (Sêkutula của Kalidasa) nền văn hóa này tạo nên nền tảng văn hóa Ấn độ và được truyền bá ra bên ngoài.
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